[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: SỨC BỀN VẬT LIỆU
Mã môn học: CK112
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ	     (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn  kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+   Sinh viên có khả năng xây dựng được mô hình tính toán, phân tích được trạng thái chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản.
·  Kỹ năng:
+   Thực hiện thành thạo những yêu cầu về tính toán cho các kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh đơn giản của các kết cấu điển hình. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+  Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên bài trong môn học
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra


	1
	Chương 1. Mở đầu
	2
	2
	0
	0

	2
	Chương 2. Kéo - nén đúng tâm
	8
	7
	0
	1

	3
	Chương 3. Cắt và dập
	3
	3
	0
	0

	4
	Chương 4. Xoắn thuần túy
	7
	7
	0
	0

	5
	Chương 5. Uốn phẳng thanh thẳng
	7
	7
	0
	0

	6
	Chương 6. Thanh chịu lực phức tạp
	3
	2
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1.  MỞ ĐẦU		Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
Học về các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu, ứng suất, nội lực.
2. Nội dung
2.1. Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu 
2.2. Nội lực - ứng suất 
Chương 2. KÉO - NÉN ĐÚNG TÂM		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các lực kéo, lực nén tác dụng lên 1 chi tiết;
+ Học về các ứng suất, biến dạng chi tiết.
2. Nội dung
2.1. Lực dọc - Biểu đồ lực dọc
2.2. Ứng suất - Biến dạng
2.3. Tính chất cơ học của vật liệu
2.4. Điều kiện bền - Bài toán siêu tĩnh
Chương 3. CẮT VÀ DẬP		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
Học về các điều kiện bền của 1 chi tiết;
Học các khái niệm cắt, dập và các chú ý khi cắt, dập chi tiết.
2. Nội dung
2.1. Cắt
2.2. Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản
2.3. Dập - Các bài toán về dập
Chương 4.  XOẮN THUẦN TÚY		Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm xoắn 1 chi tiết
+ Học về ứng suất, biến dạng khi xoắn 1 chi tiết
2. Nội dung
2.1. Momen xoắn nội lực - biểu đồ momen xoắn nội lực 
2.2. Ứng suất - Biến dạng
2.3. Điều kiện bền và điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh
Chương 5. UỐN  PHẲNG THANH THẲNG	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm uốn 1 chi tiết
+ Học về ứng suất, biến dạng khi uốn 1 chi tiết
2. Nội dung
2.1. Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực
2.2. Dầm chịu uốn thuần túy
2.3. Dầm chịu uốn ngang phẳng
Chương 6.  THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP                              Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
+ Học về các khái niệm xoắn, uốn , kéo khi  1 chi tiết chịu lực phức tạp;
+ Học về ứng suất, biến dạng khi  1 chi tiết chịu lực phức tạp.
2. Nội dung
2.1. Thanh chịu uốn xiên 
2.2. Uốn và kéo nén đồng thời, Kéo - nén lệch tâm
2.3. Uốn và xoắn đồng thời 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có máy chiếu projector
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Sa bàn các cơ cấu truyền động
+ Máy vi tính, máy chiếu
+ Chi tiết mẫu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Sức bền vật liệu
+ Chi tiết máy
+ Nguyên lý máy
+ Đĩa CD mô phỏng.
4. Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phòng học bộ môn Cơ ứng dụng đủ điều kiện thực hành.
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung :
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
+ Trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực 
+ Phân tích được chuyển động của vật rắn
+ Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy
+ Trình bày được các cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
+ Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%.
- Kỹ năng: 
+ Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản
+ Tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp :
Đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng:
Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  Cao đẳng Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng phân tích lực, phân tích chuyển động và giải các bài tập liên quan
- Phần thực hành của được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các khái niệm cơ bản trong cơ học, sức bền vật liệu và chi tiết máy
- Phương pháp tổng hợp và phân tích lực; Phân tích chuyển động
- Tính toán các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn cho các bài toán đơn giản
- Khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy; sơ đồ truyền động 
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Cơ ứng dụng  do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Đỗ Sanh - Giáo trình Cơ ứng dụng  - NXB GD - 2002
- Nguyễn Khang - Cơ học ứng dụng - NXB GD – 2005
- Sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy.
                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2019
                                                       TRƯỞNG KHOA
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